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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Gốm Chu Đậu (Hải Dương) là một loại gốm nổi tiếng hình thành, phát triển và lụi tàn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Sau hơn 400 năm lại được hồi sinh một cách đặc biệt. Sản phẩm gốm Chu Đậu cổ từng là mặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ với loại hình và hoa văn độc đáo đến nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên những giá trị văn hoá đặc sắc của di sản gốm Chu Đậu đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến rộng rãi. 

Nghiên cứu gốm Chu Đậu trên cơ sở xem xét giá trị của gốm Chu Đậu truyền thống và hiện đại để minh chứng rõ thêm cho sự tiếp xúc và tiếp biến văn hoá giữa các quốc gia ở khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Á là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng đã và đang tham gia thúc đẩy sự phát triển của xã hội trên những lĩnh vực khác như: kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. Qua đó góp phần khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời gợi mở những cách thức, mô hình để có thể bảo tồn và phát huy đa dạng di sản văn hoá gốm Chu Đậu trong cuộc sống hiện tại và tương lai.
2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu từ góc nhìn văn hóa về gốm Chu Đậu, cụ thể tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau:

· Tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại của gốm Chu Đậu qua quá trình tiếp xúc văn hoá, tiếp biến văn hoá (với các nước Đông Á) trong việc tạo nên những ảnh hưởng mang tính tích cực về nghệ thuật và ý nghĩa biểu trưng của gốm Chu Đậu, qua đó khẳng định bản sắc văn hoá của gốm Chu Đậu. 

· Đồng thời tìm hiểu sự biến đổi các giá trị của gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá hiện đại để có thể đưa ra những cách thức, mô hình bảo tồn, phát huy theo hướng phát triển bền vững nhằm gìn giữ các giá trị truyền thống của gốm Chu Đậu trong bối cảnh hội nhập thế giới.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Trong phạm vi tư liệu khảo sát, chúng tôi tập trung xem xét các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước theo ba nhóm vấn đề sau: (1) Các vấn đề về gốm thương mại Chu Đậu từ những học giả trên lĩnh vực Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật; (2) Giá trị của gốm Chu Đậu dưới góc nhìn nghệ thuật; (3) Việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu trong giai đoạn hiện nay.

3.1. Các công trình nghiên cứu liên quan về gốm Chu Đậu từ những học giả trên lĩnh vực Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật

Về góc độ Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật, cho đến nay có lẽ rất ít công trình về gốm Chu Đậu được đề cập riêng và xuất bản rộng rãi. Những điều ghi nhận được về gốm Chu Đậu có thể gián tiếp được rút ra từ những bài báo khoa học, công trình nghiên cứu liên quan đến dòng gốm men xanh trắng hay còn gọi là gốm hoa lam và gốm vẽ nhiều màu Việt Nam thế kỷ 14-17 của các nhà nghiên cứu nước ngoài và trong nước.
Vào nửa cuối thế kỷ 20, gốm men xanh trắng Việt Nam nói chung và gốm Chu Đậu nói riêng đã được phần lớn các học giả nước ngoài đề cập đến. Họ thường nhấn mạnh vào yếu tố đồ gốm xuất khẩu, một dòng gốm sản xuất phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng từ các quốc gia khác. Đồng thời qua đó phân tích hoạt động giao thương, thương mại biển của khu vực Đông Nam Á vào thế kỷ 14-17 như ấn phẩm Annamese ceramics in the Museum Pusat Jakarta (Gốm An Nam tại Bảo tàng Pusat ở Jakarta) của Cheng Lammers và Abu Ridho, xuất bản năm 1974. Riêng xét trên yếu tố lịch sử nghệ thuật, các học giả đều thống nhất bên cạnh sự ảnh hưởng mạnh mẽ của gốm Trung Quốc đối với gốm Việt Nam, Thái Lan, trong một giai đoạn nào đó cũng có nêu lên giả thuyết những hình mẫu của gốm Việt Nam cũng được Trung Quốc vay mượn, chẳng hạn như trong Vietnamese ceramics (Gốm Việt Nam) của Southeast Asian Ceramic Society (Hội gốm Đông Nam Á) xuất bản năm 1982. Tác giả John Guy cũng đã xuất bản nhiều công trình có giá trị về dòng gốm men xanh trắng Việt Nam thế kỷ 14-17 như: Oriental Trade Ceramics in South-East Asia Nineth to Sixteenth Centuries (Gốm thương mại phương Đông ở Đông Nam Á từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 16) xuất bản năm 1986, Ceramic Traditions of South-East Asia (Những truyền thống gốm Đông Nam Á) xuất bản năm 1990 đề cập đến sự gia nhập vào nền thương mại thế giới của gốm Việt Nam. Đồng thời cũng xem xét những ảnh hưởng của gốm Trung Quốc truyền thống đến gốm Việt Nam nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng trong quá trình tiếp xúc và tiếp nhận. Cùng thời gian này, công trình trong nước liên quan đến gốm Chu Đậu nổi bật là công trình Gốm Chu Đậu (Chu Dau ceramics) do Tăng Bá Hoành thực hiện, xuất bản lần đầu vào năm 1993, bổ sung và sửa chữa năm 1999. Trong công trình này, tác giả tiếp cận gốm Chu Đậu dưới góc độ Khảo cổ học.

Sau năm 1983, một số công trình liên quan đến gốm Chu Đậu, dòng men xanh trắng và gốm vẽ nhiều màu được ghi nhận một số vấn đề như sau: Năm 1997, với sự ra đời của công trình Vietnamese ceramics - A separate tradition (Gốm Việt Nam - Một truyền thống riêng biệt) của hai tác giả John Guy và John Stevenson đã đem đến những hiểu biết khá toàn diện về những thành tựu trong lịch sử phát triển gốm Việt Nam từ đầu công nguyên đế thế kỷ 19. Một sự kiện lớn trong nước liên quan đến gốm Chu Đậu vào năm 1997-1999 là việc khai quật con tàu đắm chở gốm xuất khẩu ở vùng biển Cù Lao Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam. Toàn bộ diễn trình của cuộc khai quật được thể hiện trong Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học dưới nước tàu đắm Cù Lao Chàm (Quảng Nam) (1997-1999) của hai nhà khảo cổ Phạm Quốc Quân và Tống Trung Tín, công bố năm 2000. Ngay sau đó, trong năm 2001, tác giả Bùi Minh Trí và Kerry Nguyễn Long xuất bản công trình Gốm hoa lam Việt Nam (Vietnamese blue and white ceramics). Nội dung ấn phẩm đề cập việc giải thích tên gọi gốm hoa lam dựa trên kỹ thuật và nghệ thuật trang trí để đưa ra nhận định về lịch sử phát triển của loại hình này. Sau đó, tác giả Phạm Quốc Quân có một bài viết bàn sâu về các đề tài trang trí của gốm Chu Đậu dựa trên những hiện vật thuộc sưu tập tàu đắm gốm Cù Lao Chàm - “Đôi điều về hoa văn trên gốm tàu cổ Cù Lao Chàm (Hội An - Quảng Nam)”, đăng trên Tạp chí Di sản văn hóa, số 7 năm 2004 và in lại trong Ngã ba di sản, xuất bản năm 2011. Tác giả đã xem xét khái quát các đề tài trang trí tuy nhiên, cách phân loại chưa theo một tiêu chí rõ ràng. Năm 2007, Philippe Truong, với cuốn The Elephant and the Lotus - Vietnamese ceramics in the Museum of Fine Arts, Boston (Voi và Hoa sen - Gốm Việt Nam trong sưu tập Bảo tàng Nghệ thuật, Boston), điểm nổi bật của ấn phẩm này thiên về khảo sát, mô tả với những dẫn chứng tiêu biểu cho nghệ thuật và văn hoá Việt Nam. Năm 2017 ấn phẩm cùng tên từ cuộc trưng bày đặc biệt Phát kiến thời đại: Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam (The Age of Discovery: Asian Ceramics Found Along the Maritime Silk Road) với sự hợp tác giữa Viện nghiên cứu Di sản văn hoá biển Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam chủ yếu đề cập, thảo luận ngắn gọn những thông tin về nguồn gốc, niên đại của các con tàu đắm và hàng hoá trên tàu trong vùng biển Việt Nam, chưa phân tích rõ sự kết nối các tuyến đường mà những con tàu đắm đi qua và cách thức buôn bán, trao đổi hàng hoá. Đồng thời cũng không nghiên cứu, đề cập sâu đến các giá trị văn hoá của gốm như nghệ thuật trang trí, ý nghĩa các đề tài trang trí, chức năng sử dụng của chúng trong đời sống hằng ngày, v.v. Cùng năm này tác giả Bùi Minh Trí có bài viết “Gốm vẽ nhiều màu Việt Nam trong bối cảnh lịch sử - văn hoá châu Á” trong Thông báo khoa học của Trung tâm nghiên cứu Kinh thành, xuất bản năm 2017 đã có những bổ sung, nhận định mới về một dòng gốm độc đáo thường xuất hiện cùng với gốm men xanh trắng Việt Nam, gốm vẽ nhiều màu, nhưng lại chưa bao giờ được xem xét với tư cách là một dòng gốm riêng biệt.

3.2. Các công trình đề cập về giá trị của gốm Chu Đậu dưới góc nhìn nghệ thuật

Về khía cạnh mỹ thuật gốm Chu Đậu cũng được các tác giả Chu Quang Trứ, Trần Khánh Chương và Nguyễn Tiến Quân đề cập trong các bài viết, công trình nghiên cứu: “Hội họa và trang trí” in trong Mỹ thuật thời Lê sơ của Viện Nghệ thuật xuất bản năm 1978; Nghệ thuật gốm Việt Nam (1990), Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ (2001); Nghệ thuật tạo dáng và trang trí gốm cổ Chu Đậu (2015)… dưới góc độ nghệ thuật tạo hình, trang trí, đề tài hoa văn và tính ứng dụng. Tuy nhiên, các tác phẩm cũng chưa phân tích, làm rõ được sự giống nhau, khác nhau giữa gốm Chu Đậu và các dòng gốm khác trong khu vực; chưa thấy được sự khác biệt trong giai đoạn phát triển đỉnh cao của gốm Việt. 

3.3. Các công trình liên quan đến việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu trong giai đoạn hiện nay

Về bảo tồn và phát huy gốm Chu Đậu chủ yếu được đề cập nhiều trong các bài báo, tạp chí trong nước. Các công trình mang tính nghiên cứu khoa học sâu dường như chưa được chú trọng. Nguyễn Mạnh Thẩm giới thiệu trong bài viết Khôi phục gốm Chu Đậu trong giai đoạn hiện nay trong Tổng tập Nghề và Làng nghề truyền thống Việt Nam (Tập 4 - Nghề gốm) của Viện nghiên cứu Văn hoá, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản năm 2011. Năm 2015 luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật gốm Chu Đậu chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật TP. HCM của tác giả Ngô Thị Thuý Anh, có đề cập đến công tác bảo tồn và phát triển gốm Chu Đậu trong bối cảnh hội nhập ngày nay.
Nhận định về tình hình nghiên cứu
Đối với nhóm các nghiên cứu trong nước: các tác giả phần lớn xuất phát từ góc độ nghiên cứu Khảo cổ học nên chủ yếu tập trung vào vấn đề mô tả chi tiết yếu tố kỹ thuật sản xuất, phân loại các loại hình, so sánh đối chiếu với các sản phẩm cùng thời kỳ ở trong và ngoài nước để xác định những đặc trưng và phác họa nên quá trình phát triển của dòng gốm thương mại Chu Đậu chuyên phục vụ cho mục đích xuất khẩu. Yếu tố nghệ thuật, cũng được nhắc đến thể hiện ở những hoa văn trang trí độc đáo của dòng gốm này nhưng chỉ mới dừng ở việc mô tả, liệt kê các đề tài trang trí mà chưa đi sâu nghiên cứu về ý nghĩa, biểu tượng văn hoá. Như vậy, đối với các công trình nghiên cứu trong nước chỉ có một số ít tác giả đề cập đến việc bảo tồn và phát huy gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá hiện nay.

Đối với nhóm các nghiên cứu ở nước ngoài: một thế mạnh trong các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài về dòng gốm này đó là điều kiện tiếp cận hiện vật để so sánh đối chiếu với các dòng gốm khác cùng thời ở những nước ngoài lãnh thổ Việt Nam. Họ chủ yếu là những nhà nghiên cứu về lĩnh vực lịch sử nghệ thuật. Các học giả này dựa trên kết quả của ngành Khảo cổ học thế giới (khảo cổ học dưới nước và khảo cổ học trên đất liền) rất phong phú và đa dạng, đã đem lại một cái nhìn khách quan và khoa học về một dòng gốm rất đáng tự hào của Việt Nam. Trong các công trình này đã đề cập nhiều đến yếu tố thương mại, con đường mà dòng gốm này đã gia nhập xuất khẩu từ thời xa xưa và những ảnh hưởng của các lớp hoa văn từ những nền văn hoá khác thông qua sự trao đổi, giao lưu về mặt kinh tế, văn hoá, v.v. Về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị gốm men xanh trắng Việt Nam nói chung và gốm men xanh trắng Chu Đậu nói riêng thì các công trình này hoàn toàn chưa thấy đề cập đến.

Hai nhóm công trình nghiên cứu trên, đều đóng vai trò tham khảo quan trọng trong việc thực hiện luận án của nghiên cứu sinh cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở hiểu biết từ những ngành khoa học khác về dòng gốm Chu Đậu, dưới góc nhìn Văn hoá học những lý giải của người nghiên cứu sẽ được củng cố hơn về tính khoa học.

Tuy nhiên, do đặc thù của từng ngành khoa học không giống nhau về đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu nên nhiều vấn đề liên quan đến dòng gốm Chu Đậu dù được khơi gợi nhưng chưa được tìm hiểu một cách thấu đáo. Đặc biệt, cho đến nay vấn đề về giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu dưới góc độ tiếp cận Văn hóa học chưa có công trình nào đề cập, nghiên cứu sâu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu cổ thế kỷ 14-17 và gốm Chu Đậu hiện đại được phục hồi sản xuất từ đầu thế kỷ 21 (năm 2001). Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong không gian những sưu tập hiện vật còn tồn tại đến nay của gốm Chu Đậu ở các bảo tàng và sưu tập tư nhân trong nước và thông qua hình ảnh, tài liệu liên quan đến các hiện vật gốm Chu Đậu được giới thiệu trong các ấn phẩm uy tín, được công bố rộng rãi; giới hạn thời gian: giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu từ thế kỷ 14-17 và từ năm 2001 đến nay.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Để giải quyết mục tiêu của luận án đề ra, chúng tôi đã đặt ra câu hỏi nghiên cứu và đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

5.1. Câu hỏi nghiên cứu

- Câu hỏi thứ nhất: Từ góc nhìn văn hoá, gốm Chu Đậu có những giá trị văn hoá nào nổi bật so với các dòng gốm khác của Việt Nam và các nước trong khu vực cùng thời?

- Câu hỏi thứ hai: Điều gì là nhân tố giữ vai trò quyết định để gốm Chu Đậu có thể tồn tại trong đời sống văn hoá hiện đại? 

5.2. Giả thuyết nghiên cứu

- Những giá trị văn hoá nổi bật của gốm Chu Đậu so với các dòng gốm khác của Việt Nam và các nước trong khu vực cùng thời thể hiện trong nghệ thuật tạo hình và đời sống văn hoá, phong tục, tín ngưỡng của cư dân Đông Á.

- Nhân tố giữ vai trò quyết định để gốm Chu Đậu có thể tồn tại trong đời sống văn hoá hiện đại chính là bản sắc văn hoá khi mà các quốc gia có tiếp xúc văn hoá với nhau thông qua quá trình trao đổi thương mại sẽ là nơi thể hiện tập trung sự tương đồng và dị biệt rõ nét nhất.
6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng cách tiếp cận liên ngành: giúp người nghiên cứu sẽ khai thác, sử dụng các kết quả, thành tựu của nhiều ngành liên quan đến đề tài luận án như Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học, Nhân học, Nghệ thuật học, Văn hoá học, Văn hoá dân gian… Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó phương pháp hệ thống cấu trúc, phương pháp lịch sử và phương pháp logic, phương pháp nghiên cứu điền dã, phương pháp loại hình văn hoá, phương pháp nghiên cứu so sánh, phương pháp nghiên cứu định tính là những phương pháp chủ yếu.

Để thực hiện luận án, tác giả tham khảo nhiều nguồn tư liệu từ các công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong nước và các học giả nước ngoài về gốm Chu Đậu trên các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, văn hóa, nghệ thuật, di sản… Các tài liệu này đóng vai trò tham khảo quan trọng trong việc thực hiện luận án của nghiên cứu sinh cả về mặt lý luận và thực tiễn để từ đó dưới góc nhìn Văn hoá học những lý giải của người nghiên cứu sẽ có những cơ sở khoa học tin cậy hơn. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã thực hiện khảo sát điền dã tại các Bảo tàng, nhà máy sản xuất gốm, sưu tập tư nhân, nghệ nhân gốm… trong và ngoài nước để có những tư liệu chân thực, phong phú, sinh động hơn.

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, dưới góc nhìn văn hoá học, công trình đã tổng hợp một cách hệ thống và cung cấp những quan điểm chuyên sâu về gốm Chu Đậu, góp phần bổ sung thêm những dẫn chứng cho sự kế thừa những giá trị văn hoá truyền thống, sự tiếp xúc và tiếp biến văn hoá ở khu vực Đông Á, tạo nên sự đa dạng văn hoá. Từ đối tượng nghiên cứu cụ thể là gốm Chu Đậu, luận án có đóng góp nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật về biểu tượng văn hoá, bản sắc văn hoá.

Về mặt mặt thực tiễn, nghiên cứu gốm Chu Đậu dưới góc nhìn văn hóa có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy sáng tạo những giá trị vật chất và tinh thần của di sản gốm Việt Nam. Đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu di sản gốm.

8. Bố cục của luận án

Luận án, ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của luận án gồm 3 chương: Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2 đề cập đến giá trị gốm Chu Đậu trong văn hóa truyền thống; Chương 3 nêu những quan điểm về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gốm Chu Đậu trong đời sống văn hóa đương đại trên cơ sở lý thuyết phát triển bền vững. Danh mục tài liệu tham khảo gồm tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Những nội dung mang tính chất minh họa, mở rộng như các hình ảnh, bản đồ, sơ đồ ngoài việc thể hiện xen kẽ trong các đề mục còn được sắp xếp riêng trong phần Phụ lục để người đọc dễ dàng theo dõi, đối chiếu.

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Gốm và sứ, gốm Chu Đậu và các dòng gốm của nó

Từ trước đến nay, thuật ngữ “gốm” vẫn dùng để chỉ chung cho những đồ làm từ nguyên liệu đất sét được nung qua lửa. Có rất nhiều học giả đã đưa ra các ý kiến không giống nhau về thuật ngữ “gốm” và “sứ”. Có thể xem “gốm” là một từ chỉ chất liệu và “sứ” là chỉ mức độ đạt được của gốm về mặt kỹ thuật phát triển cao hơn. Như vậy đối với gốm Việt Nam theo thứ tự thời gian xuất hiện của chúng là: đất nung, sành, sứ. Về kỹ thuật cấu tạo, gốm Chu Đậu là bán sứ nên sản phẩm có độ trắng cao hơn, men cũng đều và bóng hơn. Về kỹ thuật trang trí, đối với gốm Chu Đậu, sản phẩm được tráng hoặc trang trí bằng nhiều loại men màu khác nhau như men trắng, men lam, men ngọc, xanh lục, men nâu, v.v. gọi là men độc sắc. Một số sản phẩm được tráng tới hai màu men trong trắng, ngoài nâu. Trong đó, nổi bật nhất là dòng gốm men trắng vẽ hoa văn màu xanh lam, còn gọi là gốm men xanh trắng hay gốm hoa lam. Ngoài ra sản phẩm còn được vẽ trang trí nhiều màu men.
1.1.2. Văn hoá, bản sắc văn hoá và văn hoá gốm Chu Đậu
+ Văn hoá
Văn hoá thường có hai cách hiểu theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp văn hoá thường được giới hạn theo bề sâu và bề rộng; theo không gian, thời gian và chủ thể. Theo nghĩa rộng, văn hoá thường được xem là bao gồm tất cả những gì do con người sáng tạo ra, đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. Các khái niệm văn hoá thường được định nghĩa theo nghĩa rộng. Với đề tài luận án “Gốm Chu Đậu từ góc nhìn văn hoá”. Đề tài tiếp cận khai thác giá trị văn hoá của gốm Chu Đậu thể hiện chính ở giá trị thực tế của đối tượng là giá trị truyền thống và giá trị hiện tại. Cũng từ đó có thể gợi mở và đưa ra những giá trị định hướng cho hoạt động bảo tồn và phát huy văn hoá.
+ Bản sắc văn hoá (Cultural Identity)

Từ góc nhìn nghiên cứu văn hoá, một cộng đồng đúng nghĩa bao giờ cũng là một cộng đồng văn hoá với những đặc trưng mang tính khu biệt với cộng đồng khác và ý thức về sự khác biệt sẽ đem lại cho các thành viên của cộng đồng một cảm thức sở thuộc, một biểu hiện đặc thù của ý thức về bản sắc. Từ đó, đối với đề tài “Gốm Chu Đậu từ góc nhìn văn hoá”, chúng tôi kết hợp cả hai cách tiếp cận trong nghiên cứu về bản sắc của chủ thể văn hoá gốm Chu Đậu, cả bình diện chủ quan và khách quan. Nhu cầu bản sắc đòi hỏi ý thức của chúng ta ngày càng phải ý thức sâu sắc về cội nguồn, truyền thống, về các giá trị đáng tự hào của cộng đồng sáng tạo nên văn hóa gốm Chu Đậu, đồng thời có ý thức khẳng định sự khác biệt cũng như ý thức bảo vệ và phát huy, làm giàu bản sắc của mình.
Văn hoá gốm Chu Đậu là những giá trị vật chất và tinh thần do những cư dân vùng đất Hải Dương xưa sáng tạo và tích luỹ trên cơ sở tiếp thu những giá trị nội sinh và ngoại sinh qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội.

1.1.3. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 1, 4, Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Việt Nam)

Theo UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc), thuật ngữ “di sản văn hóa” đã thay đổi nội dung đáng kể trong những thập kỷ gần đây, một phần nhờ vào các công cụ do UNESCO phát triển. Di sản văn hóa còn bao gồm những truyền thống hoặc những biểu hiện sống động được kế thừa từ tổ tiên và truyền lại cho con cháu chúng ta, chẳng hạn như truyền thống truyền miệng, nghệ thuật biểu diễn, tập quán xã hội, nghi lễ, sự kiện lễ hội, kiến thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ hoặc kiến thức và kỹ năng để sản xuất ra những đồ thủ công truyền thống. 
Hiện nay, quan niệm của UNESCO có những thay đổi để thích ứng kịp thời với bối cảnh xã hội ngày nay, không tách biệt di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể nữa và có phần nhấn mạnh tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời cũng đề cập đến giá trị kinh tế và xã hội là những yếu tố của một xã hội phát triển bền vững trong tương lai.
1.2. Một số lý thuyết sử dụng trong đề tài
1.2.1. Tiếp xúc văn hoá (culture contact) và tiếp biến văn hoá (acculturation)

Tiếp xúc văn hoá diễn ra ở nhiều cấp độ, từ cá nhân đến cộng đồng, với nhiều dạng thức khác nhau. Đề tài luận án sẽ tiếp cận khái niệm tiếp xúc văn hoá từ cách hiểu vừa đề cập ở trên và giới hạn phạm vi tiếp xúc văn hoá ở cấp độ nền văn hoá, cụ thể là cấp độ văn hoá dân tộc thông qua cộng đồng tộc người đại diện. 


Thuật ngữ “acculturation” được nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Việt Nam dịch ra tiếng Việt cho thấy sự phức tạp trong nội hàm của khái niệm này. Thời gian gần đây các công trình nghiên cứu, dịch thuật liên quan đến văn hoá Việt Nam, có thể thấy cách dùng phổ biến cụm từ “tiếp biến văn hoá” để chỉ hiện tượng “acculturation” như cách hiểu trong học thuật phương Tây.
 1.2.2. Lý thuyết loại hình văn hoá 

Lý thuyết loại hình văn hoá của C.L. Wisler, N.N. Cheboksarov được Trần Ngọc Thêm phát triển trong quan hệ với cặp loại hình văn hoá truyền thống phương Đông - phương Tây. Để có thể lý giải sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nghệ thuật tạo hình trên gốm Chu Đậu, vận dụng lý thuyết loại hình văn hoá với các thủ pháp phân loại, so sánh, đối chiếu để có thể quy chúng về những loại hình đã biết và vận dụng những đặc trưng loại hình để giải thích.

1.2.3. Ký hiệu học (Semiotics)
Ký hiệu học được đề xuất bởi Ferdinand de Saussure, nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ qua tác phẩm nổi tiếng “Ký hiệu học” (Course in General Linguistics) vào thế kỷ 20. Lý thuyết ký hiệu học giúp phân tích các ký hiệu trên gốm cổ Chu Đậu tương tác và liên quan đến nhau trong việc truyền tải thông điệp văn hóa; giúp hiểu rõ hơn về cách cấu trúc, sắp xếp các ký hiệu này; phản ánh ý nghĩa trong ngữ cảnh gốm Chu Đậu, dựa trên mối quan hệ giữa ký hiệu và nội dung.

1.2.4. Phát triển bền vững (Sustainable development)
Mặc dù việc thực hiện phát triển bền vững đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu khoa học - xã hội. Trên thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu, đến nỗi khoa học phát triển bền vững đôi khi được xem như một lĩnh vực riêng biệt, một số trí thức và học giả đã lập luận rằng giá trị cốt lõi của phát triển bền vững là nằm ở quan điểm đầy khát vọng của nó. Những tác giả này lập luận rằng chỉ cố gắng cân bằng việc hoạch định chính sách xã hội, kinh tế và môi trường - ba “trụ cột” của phát triển bền vững - là một thực tiễn tích cực vốn có. Như vậy, với nội dung bảo tồn và phát huy gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá đương đại - một di sản văn hoá vật thể, chúng tôi dựa trên lý thuyết của phát triển bền vững để phân tích mà không tách rời những giá trị phi vật thể của gốm Chu Đậu. Từ đó nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của các di sản nói chung và của gốm Chu Đậu nói riêng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
1.3. Bối cảnh gốm thương mại Việt Nam thế kỷ 14-17 và định vị văn hoá gốm Chu Đậu 
1.3.1. Bối cảnh gốm thương mại Việt Nam thế kỷ 14-17 trong khu vực


Từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, trải qua ba thế kỷ với các triều đại Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc rồi đầu giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh, gốm Việt Nam trải qua những bước phát triển thăng trầm. Tuy nhiên, đến thời Lê (1428-1527), gốm Việt Nam phát triển một cách mạnh mẽ, đặc biệt là thế kỷ 15-16 khi cường quốc sản xuất gốm là Trung Quốc hạn chế việc xuất khẩu gốm và các hàng hóa khác vào thời Minh. Sản phẩm gốm thời kỳ này không những đáp ứng cho nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường thế giới như Đông Nam Á, Trung Đông, Nhật Bản... Trong đó, gốm Chu Đậu (Hải Dương) đã nổi lên như một hiện tượng đặc biệt trong việc cung cấp những mặt hàng gốm cao cấp thông qua con đường thương mại trên biển.

1.3.2. Định vị văn hoá gốm Chu Đậu
Định vị văn hóa gốm Chu Đậu về mặt không gian, thời gian và chủ thể văn hóa, trong đó nhấn mạnh về gốm thương mại với phạm vi phân bố được tìm thấy qua các tư liệu, hiện vật khảo cổ học, dân tộc học trong và ngoài nước đã cho thấy không gian phân bố rộng lớn của văn hóa gốm Chu Đậu trong và ngoài nước và diễn ra mạnh mẽ từ thế kỷ 14-17, trong đó chủ nhân là phần lớn những thợ thủ công, nghệ nhân gốm nổi tiếng vùng Nam Sách, Hải Dương.

Tiểu kết chương 1

Chương 1 trình bày những khái niệm và thuật ngữ, cùng một số lý thuyết được sử dụng trong đề tài và định vị văn hoá gốm Chu Đậu trong không gian - thời gian - chủ thể. Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tài liệu, chúng tôi cung cấp những vấn đề liên quan đến gốm Chu Đậu và giới thuyết các khái niệm sử dụng trong luận án.
Chương 2. GIÁ TRỊ GỐM CHU ĐẬU TRONG 
VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG
2.1. Những biểu hiện văn hoá đặc trưng trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam của gốm Chu Đậu
Gốm Chu Đậu là loại gốm xuất khẩu mang nhiều điểm tương đồng với truyền thống văn hoá gốm của các nước Trung Quốc, Thái Lan và một số nước trong khu vực Đông Á. Tuy nhiên dấu ấn của truyền thống gốm Trung Quốc có lẽ mạnh mẽ hơn cả. Trong khi Trung Quốc và một số quốc gia như: Nhật Bản, Triều Tiên thuộc vùng chuyển tiếp, với loại hình văn hoá trung gian trọng thế tục, trọng động, gốc du mục thì Việt Nam và các quốc gia khu vực vùng Đông Nam Á thuộc loại hình văn hoá trọng tĩnh, gốc nông nghiệp.

Từ đó có thể thấy Việt Nam và Trung Quốc có những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hoá nhận thức, tổ chức và ứng xử. Trong văn hoá nhận thức cùng có lối tư duy tổng hợp kết hợp với phân tích, trọng quan hệ kết hợp với trọng yếu tố, cảm tính kết hợp với lý tính. Tuy thế, loại hình gốc nông nghiệp như Việt Nam lại thiên về tinh thần, nội dung, định tính (xoay quanh các giá trị phúc - lộc - thọ). Về văn hoá tổ chức cộng đồng, cả hai đều âm dương kết hợp, ổn định bên trong và phát triển bên ngoài, trọng tình kết hợp với trọng sức mạnh, trong khi đó Trung Hoa du mục trọng nguyên tắc thì Việt Nam nông nghiệp trọng cộng đồng, nghĩa vụ. Đối với văn hoá ứng xử, Việt Nam thường tôn trọng, ước vọng sống hoà hợp với tự nhiên; dung hợp và mềm dẻo trong tiếp nhận thì Trung Hoa cứng rắn và hiếu thắng trong đối phó (Trần Ngọc Thêm, 2021, tr.96-97).

Qua những đặc trưng trên chúng ta nhận thấy trong nghệ thuật tạo hình truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình tiếp xúc và tiếp biến văn hoá.

Để có thể giải thích rõ vấn đề này, chúng tôi xem xét những đặc trưng sau trong nghệ thuật tạo hình gốm Chu Đậu như tính biểu trưng, tính biểu cảm và tính tổng hợp thông qua các dẫn chứng về đề tài trang trí trên gốm Chu Đậu. 

2.2. Những tương đồng và khác biệt trong nghệ thuật tạo hình giữa gốm Chu Đậu với gốm Trung Quốc, Thái Lan và một số quốc gia Đông Á khác
Vào giai đoạn thế kỷ 14-16 Việt Nam gia nhập vào thị trường xuất khẩu gốm. Sự hiện diện của gốm men xanh trắng Chu Đậu trong các sưu tập ở Tây Á bên cạnh gốm men xanh trắng Trung Quốc cho thấy quá trình giao lưu văn hóa đã được mở rộng. Bên cạnh đó, những phát hiện khảo cổ học, đặc biệt là kết quả của các cuộc khai quật dưới nước trong vùng biển Đông Nam Á đã cho thấy gốm Việt Nam thường xuyên có mặt cùng gốm Trung Quốc và Thái Lan. Điều này phản ánh mối quan hệ chặt chẽ trong hoạt động thương mại gốm và gắn với đó là sự trao đổi mật thiết về các lĩnh vực khác như văn hoá, chính trị, xã hội.


Để xem xét vấn đề này, cần thiết phải nhìn rõ trong từng giai đoạn phát triển của gốm Chu Đậu hay nói cách khác là xem nó theo lịch đại để có thể thấy được những ảnh hưởng từ bên ngoài nhất là từ Trung Quốc, Thái Lan cũng như sự tiếp nhận và chuyển biến một cách sáng tạo, độc lập so với những nguyên mẫu thông qua những hiện vật tiêu biểu của gốm Chu Đậu trong từng thời kỳ. 


Đối với dòng gốm men xanh trắng và gốm vẽ nhiều màu điển hình của gốm Chu Đậu trong thế kỷ 14-17, có thể nói là một bước tiến trong kỹ thuật chế tác gốm mà Việt Nam tiếp nhận sớm nhất từ Trung Quốc so với các nước có nghề gốm phát triển lâu đời như Thái Lan, Triều Tiên, Nhật Bản. Do vậy mà nhiều sản phẩm của Chu Đậu cũng đã có mặt sớm ở các thị trường này, ngoài ra Chu Đậu còn sản xuất theo yêu cầu đặt hàng từ đây, đặc biệt là thị trường các nước Đông Nám Á hải đảo, nơi không thấy sản xuất dòng gốm men xanh trắng và gốm vẽ nhiều màu.


2.3. Giá trị của gốm Chu Đậu trong văn hoá xã hội ở một số quốc gia Đông Nam Á hải đảo

Nhằm có những dẫn chứng cụ thể cho mối liên hệ với văn hoá cư dân Đông Nam Á hải đảo, luận án khảo sát một số loại hình gốm tiêu biểu được tìm thấy tại khu vực này qua các kết quả khảo cổ học. Các loại hình sản phẩm này hầu như không thấy sử dụng và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày trong văn hoá của người Việt như: hộp có nắp, đồ gốm có kích thước nhỏ, bình rót hình “đôi phượng hoàng”, đĩa lớn có vành miệng “cánh hoa”, bình rót kendi. 

Tiểu kết chương 2

Chương hai nghiên cứu Gốm Chu Đậu với tư cách một di sản văn hóa. Trong chương này, ba nội dung chính chúng tôi đề cập là: giá trị nghệ thuật của gốm Chu Đậu; gốm Chu Đậu trong giao lưu văn hoá nghệ thuật với gốm Trung Quốc, Thái Lan và một số quốc gia Đông Á; và giá trị của gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá, phong tục, tín ngưỡng của cư dân hải đảo Đông Nam Á. 

Ngoài giá trị nghệ thuật gốm, gốm Chu Đậu qua con đường thương mại hàng hải còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống, phong tục, tín ngưỡng của cư dân khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia…, một khu vực chứa đựng những nền văn hóa phong phú, đa dạng và là nơi tiếp nhận nhiều dòng văn hóa xa lạ đã cho thấy một mối liên hệ rất khắng khít giữa sản phẩm đặt hàng, người đặt hàng và nơi sản xuất những sản phẩm đặc biệt đó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của họ. 
Chương 3. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ GỐM CHU ĐẬU TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA HIỆN NAY

3.1. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá di sản gốm Chu Đậu trong mối quan hệ với phát triển kinh tế bền vững
Phục hồi một nền văn hoá gốm Chu Đậu: Gốm Chu Đậu cổ không chỉ xuất hiện trong các bảo tàng ở trong và ngoài nước cho đến tận ngày nay mà sức sống của chúng vẫn hiện diện trong cuộc sống hiện tại. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và những biến cố của lịch sử, làng nghề gốm Chu Đậu xưa tưởng chừng như biến mất vĩnh viễn sau mấy trăm năm thất truyền nhưng giờ đây một nhà máy gốm hiện đại đã mọc lên ngay chính nơi mà nó sinh ra. Xí nghiệp gốm Chu Đậu - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã được đầu tư và xây dựng vào năm 2001 và là tiền thân của Công ty cổ phần gốm Chu Đậu ngày nay, thành viên tập đoàn BRG. Sự góp mặt của các chuyên gia, nghệ nhân gốm từ Hà Nội, Bình Dương, Biên Hòa cùng với nghệ nhân Hải Dương hợp tác với Công ty cổ phần gốm Chu Đậu để nghiên cứu những bí quyết gia truyền đã làm nên nét đặc sắc của gốm và hoa văn Chu Đậu, thiết kế những sản phẩm mới trên nền chất liệu dân tộc để đưa ra thị trường đồng thời hướng dẫn những kỹ thuật làm gốm và trang trí trên gốm cho đội ngũ công nhân địa phương.

Sản lượng sản phẩm sản xuất của Công ty cổ phần gốm Chu Đậu từ 2018 đến 2022: 1,8 triệu sản phẩm/năm, với tổng doanh số kinh doanh là 93 tỷ/năm, doanh số sản xuất mỗi năm chỉ tiêu tăng lên 10-15%. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước chiếm 90%; ngoài nước chiếm 10% sang các nước Nga, Đức, Nhật Bản… trong đó thị trường Nhật Bản là chủ yếu. Các sản phẩm gốm Chu Đậu cũng đã được xuất khẩu tới hơn 30 nước và thị trường.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển thương mại, chính quyền Tỉnh Hải Dương còn đầu tư để thôn có cơ hội phát triển du lịch làng nghề. Các di tích lò gốm cổ, Bảo tàng Gốm thôn Chu Đậu, nơi lưu giữ nhiều hiện vật gốm cổ được tìm thấy qua các lần khai quật được sửa sang, mở cửa đón khách. Một nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu, các xưởng sản xuất cũng đã được Công ty cổ phần gốm Chu Đậu xây dựng như một điểm đến du lịch hấp dẫn tại làng gốm Chu Đậu.

Những mô hình bảo tồn và phát huy di sản văn hoá gốm kết hợp với phát triển kinh tế bền vững tại Trung Quốc và Thái Lan: hai mô hình được giới thiệu là gốm sứ Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) và làng gốm cổ Pottery Legend tại tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) - những điển hình về việc bảo tồn và phát huy di sản gốm gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Qua hai mô hình bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế của Trung Quốc và Thái Lan, chúng tôi nhận thấy Trung Quốc với lợi thế là nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới và bề dày văn hoá lâu đời đã thông qua ngành văn hoá sáng tạo để tạo ra những sản phẩm khiến thế giới phải trầm trồ, kinh ngạc. Với Thái Lan, một quốc gia phát triển trong khu vực Đông Nam Á, đất nước giàu văn hoá truyền thống và kinh tế du lịch là thế mạnh đã có những cách thức thực hiện khác nhau; quy mô đầu tư có những chênh lệch và khác biệt đáng kể do đó mà hiệu quả của hai mô hình cũng sẽ cách biệt rõ, nhưng những giá trị tích cực mà hai mô hình đem lại là không thể phủ nhận và là những tham khảo, kinh nghiệm bổ ích cho Việt Nam.

Hiện nay, trong nước có thể thấy trường hợp của làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) và gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) cũng đang có những thay đổi trong nhận thức. Ở những địa phương này cũng đã có những cách làm để gắn kết bảo tồn di sản và phát triển kinh tế với việc xây dựng một khu vực kết hợp được nhiều hoạt động như: Bảo tàng, khu trải nghiệm làm gốm, nhà hàng, homestay, phòng đấu giá, khu thưởng trà, chợ truyền thống, tổ chức sự kiện, v.v. Mặc dù một số hoạt động còn mang tính hình thức, đơn điệu nhưng hy vọng sẽ là cơ sở bước đầu để cùng nói lên mong muốn gìn giữ những di sản gốm của dân tộc.

3.2. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá di sản gốm Chu Đậu trong mối quan hệ với phát triển văn hoá - xã hội bền vững
Gốm Chu Đậu trong thiết chế văn hoá bảo tàng: Trong 20 năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động bảo tàng, tạo ra nhiều cách thức tiếp cận công chúng ngày càng đa dạng hơn bao giờ hết. Công chúng ngày nay có thể tương tác với các sưu tập gốm Chu Đậu cổ xưa vượt ra khỏi giới hạn của không gian và thời gian thông qua các công nghệ bảo tàng hiện đại.
Gốm Chu Đậu trong văn hoá nghệ thuật hiện đại: Sau khi thế giới trải qua “thời đại công nghiệp hoá” với những tác động xã hội tiêu cực, con người ngày nay càng quan tâm nhiều hơn đến giá trị văn hoá của sản phẩm, cũng như những thuộc tính văn hoá do sản phẩm mang lại. Ngày nay càng có nhiều người quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Khi hiểu được sự thay đổi về thị hiếu thẩm mỹ và ý thức thẩm mỹ của con người trong giai đoạn hiện nay, việc cổ suý cho thiết kế văn hoá truyền thống đã trở thành một thực tế hiển nhiên.

3.3. Bảo tồn và phát huy di sản gốm Chu Đậu trong mối quan hệ với phát triển môi trường bền vững
Đối với môi trường tự nhiên: Công nghiệp sản xuất gốm là một trong những ngành công nghiệp gây ra sự ô nhiễm cho môi trường sống. Vì thế, việc đánh giá tác động môi trường trong ngành sản xuất gốm được Công ty cổ phần gốm Chu Đậu, Hải Dương rất xem trọng. Trong đó việc phát triển bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên: sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, sản xuất, quảng cáo và tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả và năng suất.
Đối với môi trường xã hội: Công ty cổ phần gốm Chu Đậu, Hải Dương là một trường hợp duy nhất cho đến nay tổ chức việc khôi phục một làng nghề truyền thống đã thất truyền 400 năm nay, phải thật sự có quyết tâm lớn của những người sáng lập Công ty và các cấp chính quyền địa phương mới đem lại những kết quả hơn mong đợi như ngày nay.
Bắt nguồn từ những nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường, phương pháp chế tác thủ công truyền thống, kỹ thuật trang trí vẽ tay thủ công…, v.v. Công ty cũng đã thực hiện đào tạo nhiều lớp thợ trẻ. Thông qua kết nối với Bảo tàng Hải Dương, thanh thiếu nhi trong vùng cũng được tham quan, tìm hiểu, thực hành kỹ thuật làm gốm.  

Có thể dẫn ra đây một mô hình của Trung Quốc, một quốc gia láng giềng và nổi tiếng thế giới về sản xuất đồ gốm cách thức mà họ giáo dục cho thế hệ trẻ trách nhiệm với xã hội về phát triển bền vững thông qua di sản văn hoá gốm của Cảnh Đức Trấn từ một Chương trình tình nguyện toàn cầu ASDAN (ASDAN Global Volunteering  Program) - một nền tảng dành cho học sinh trung học đầy tham vọng để chia sẻ ý tưởng vì lợi ích xã hội.

Tiểu kết chương 3

Chương 3 đề cập đến ba nội dung chính dựa trên lý thuyết phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy di sản gốm Chu Đậu trong mối quan hệ với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường. 

Ở nội dung thứ nhất chúng tôi trình bày về thực tiễn của việc bảo tồn di sản gốm Chu Đậu qua việc khôi phục sản xuất gốm Chu Đậu hiện đại. Bên cạnh đó giới thiệu các mô hình để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gốm Chu Đậu qua nghiên cứu tư liệu các trường hợp cụ thể: gốm sứ Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc), Ratchaburi (Thái Lan) và Bát Tràng (Việt Nam). Nội dung thứ hai, bảo tồn và phát triển di sản gốm Chu Đậu trong mối quan hệ với phát triển văn hóa - xã hội đề cập đến giá trị văn hóa, nghệ thuật và truyền thống của gốm Chu Đậu, cũng như cách nó thể hiện tinh thần sáng tạo và bản sắc dân tộc. Nội dung thứ ba, những vấn đề đặt ra để bảo tồn và phát triển nghề gốm còn liên quan đến vấn đề phát triển bền vững trong đó việc phát triển bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

KẾT LUẬN

1. Gốm Chu Đậu là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển gốm Việt Nam và được giới nghiên cứu nước ngoài xem là một hiện tượng trong dòng chảy phát triển của gốm thế giới. Hình thành từ thế kỷ 14, phát triển rực rỡ trong các thế kỷ 15-16 và tàn lụi một cách đột ngột vào thế kỷ 17 trên vùng đất Nam Sách nay là tỉnh Hải Dương. Xuất hiện trong bối cảnh thế giới có những biến đổi xã hội mạnh mẽ, cuộc Phục Hưng của châu Âu, những phát kiến địa lý đã làm cho cuộc sống bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn, trao đổi hàng hoá tấp nập, giao lưu văn hoá sâu rộng. Vốn là một dòng gốm được sản xuất phục vụ chính cho nhu cầu xuất khẩu, gốm Chu Đậu từ sớm đã nắm bắt cơ hội gia nhập tích cực vào mạng lưới thương mại quốc tế và có mặt ở nhiều thị trường từ Đông Á, Đông Nam Á, đến Trung Đông và xa nhất là châu Âu vào thế kỷ 14-17. Những phát hiện khảo cổ học trên cạn và dưới nước đã cung cấp các bằng chứng thuyết phục về sự hiện diện của gốm Chu Đậu ở nhiều quốc gia, lãnh thổ thời kỳ này.

Với sự phát triển của kỹ thuật làm gốm, đặc biệt là sự xuất hiện của màu xanh cô-ban và kỹ thuật trang trí bằng bút lông, được xem là một bước tiến mới, gốm men xanh trắng thời kỳ này trở thành một sản phẩm thương mại chủ yếu của các nước châu Á. Xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào thời Nguyên sau đó du nhập vào Triều Tiên, Việt Nam, Đông Nam Á và châu Âu. Gốm men xanh trắng và gốm vẽ nhiều màu Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận kỹ thuật từ thế kỷ 14-15, tạo ra nhiều sản phẩm với kiểu dáng, hoa văn độc đáo, tinh xảo và trở nên nổi tiếng, chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn nhà Minh thi hành chính sách “bế môn toả cảng”.

Mãi sau bốn thế kỷ từ khi tàn lụi một cách đột ngột, giờ đây gốm Chu Đậu được hồi sinh và đang phát triển trở lại với những sản phẩm phỏng cổ và hiện đại ngay trên chính vùng đất Hải Dương năm xưa. Những sản phẩm gốm Chu Đậu hiện có mặt khắp các tỉnh thành lớn trong nước và theo những chuyến tàu đến với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tiếp tục đưa những tinh hoa về một loại gốm quý của dân tộc ra khắp năm châu. Chúng không chỉ là những sản phẩm gia dụng, mỹ nghệ, trang trí cao cấp mà còn là quà tặng ngoại giao của Chính phủ mang biểu tượng văn hoá của dân tộc.

2. Luận án “Gốm Chu Đậu từ góc nhìn văn hoá” đã xem xét giá trị gốm Chu Đậu với văn hoá truyền thống và việc bảo tồn, phát huy giá trị gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá hiện nay. 

Về giá trị gốm Chu Đậu với văn hoá truyền thống, luận án dựa trên phương pháp loại hình để giải thích những hằng số văn hoá bất biến trong nghệ thuật tạo hình gốm Chu Đậu nói riêng và nghệ thuật tạo hình Việt Nam nói chung với những đặc trưng cơ bản như tính biểu trưng, tính biểu cảm, tính tổng hợp qua những ví dụ, dẫn chứng cụ thể về các đồ án, hoa văn trang trí trên gốm Chu Đậu.

Luận án cũng đã phân tích những quan điểm về giá trị nghệ thuật của gốm Chu Đậu qua nghiên cứu so sánh với gốm Trung Quốc, Thái Lan và một số nước Đông Á cùng thời để làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt từ đó cho thấy bản sắc riêng của gốm Chu Đậu cũng như minh chứng sự ảnh hưởng trong tiếp xúc và tiếp biến văn hoá là một quy luật phát triển của văn hoá thông qua nhiều hoạt động trao đổi trong đó có kinh tế. Đây là một so sánh ảnh hưởng (nhìn từ Trung Quốc), tức là các quốc gia này có tiếp xúc lịch sử với nhau, cả gốm Việt Nam và gốm Thái Lan đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ gốm Trung Quốc.

So sánh với những sản phẩm cùng thời, có thể nhận thấy ảnh hưởng của Trung Quốc trong quá trình phát triển của gốm Chu Đậu nhưng ở các mức độ khác nhau trong mỗi giai đoạn. Điều này thể hiện rõ nét ở giai đoạn mở đầu (thế kỷ 14) và giai đoạn suy thoái (thế kỷ 17). Trong khi giai đoạn phát triển và hưng thịnh (thế kỷ 15-16), ảnh hưởng của Trung Hoa được cho là hoàn toàn “vắng bóng”, đặc biệt là ở thế kỷ 15. Mặc dù có những ảnh hưởng, nhưng đó là một sự tiếp thu có chọn lọc cẩn thận, không hoàn toàn lệ thuộc vào bên ngoài. Các đề tài trang trí chỉ học tập cách cấu trúc, có một vài chi tiết được mô phỏng nguyên tác, có đề tài được chọn gián tiếp, có đề tài chịu ảnh hưởng từ phương Bắc… Cuối cùng thì mọi yếu tố tiếp thụ đều được Việt hóa, nâng cao và hòa quyện nhuần nhuyễn vào trong phong cách Việt Nam.
Riêng với gốm Thái Lan, do sự khác biệt về nguồn nguyên liệu, một yếu tố quan trọng quyết định sự thành phẩm nên mặc dù Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng nhưng đồ gốm lại ít chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Điểm giống nhau có chăng là ở một số loại hình như hộp tròn có nắp nhưng chỉ giống hình dáng còn màu men, phong cách trang trí thì hoàn toàn khác. Dưới ảnh hưởng của Trung Quốc, gốm Thái Lan và Việt Nam đều không thể tránh khỏi sự chi phối của truyền thống gốm Trung Quốc, cả ba quốc gia đều có những điểm tương đồng về một số các sản phẩm gốm trong thế kỷ 15-16. Bên cạnh đó, trong bối cảnh xuất khẩu mạnh mẽ của gốm Việt Nam và Thái Lan trong thời kỳ này cũng đã phản ánh sự nhận thức của mỗi quốc gia về đối thủ cạnh tranh. Do vậy cũng có thể nghĩ rằng, những kiểu dáng và hoa văn trang trí không cứ phải xuất phát ý tưởng từ Trung Quốc.

Từ khía cạnh văn hoá truyền thống, vận dụng lý thuyết Ký hiệu học công trình nghiên cứu cũng thông qua việc khảo cứu về các loại hình và đề tài trang trí trên gốm Chu Đậu để góp phần giải mã những ý nghĩa biểu trưng trong các nền văn hoá ở các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, một thị trường trọng yếu của gốm Chu Đậu như: cách chúng biểu thị yếu tố văn hoá, tôn giáo hoặc lịch sử; cách gốm Chu Đậu được sử dụng trong các hoạt động xã hội và cách chúng phản ánh các giá trị về tầng lớp xã hội đương thời; bản chất của vùng địa lý và vị thế địa lý của Chu Đậu trong lịch sử; cách chúng được sử dụng trong các nghi lễ, nghi thức tôn giáo hoặc cuộc sống hằng ngày của con người. Chẳng hạn như loại hình những đồ gốm nhỏ đã được sử dụng trong thực hành các nghi lễ tôn giáo của cư dân Indonesia, Philippines, nó chứa đựng những giá trị văn hoá như thần thoại hoặc ma thuật. Hay như loại hình bình rót kendi, một loại hình cũng không thấy sử dụng phổ biến trong văn hoá của người Việt. Với cư dân Indonesia, kendi đã xuất hiện từ xa xưa và vẫn còn hiện diện cho đến ngày nay với những biến thể khác nhau qua từng thời kỳ. Điều này cho thấy sự bảo lưu những giá trị truyền thống của một cộng đồng trong bối cảnh xã hội ít chịu sự tác động của những biến đổi bên ngoài. Tuy vậy, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn nhiều nội dung mà chúng tôi chưa đủ năng lực để có thể giải quyết một cách thấu đáo.


3. Về góc độ bảo tồn và phát huy gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá hiện nay dựa trên lý thuyết phát triển bền vững với ba trụ cột là kinh tế, văn hoá - xã hội và môi trường, là một điểm mới mà luận án có đóng góp nhất định đối với việc bảo tồn và phát huy di sản gốm Chu Đậu.

Trên cơ sở phân tích việc bảo tồn và phát huy gốm Chu Đậu trong đời sống văn hoá hiện nay dựa trên những kết quả khảo sát thực tế, quan sát, tham dự, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nghệ nhân công trình nhận thấy mối quan hệ giữa việc bảo tồn và phát triển là một trong những vấn đề cấp thiết trong bối cảnh xã hội phát triển ngày nay. Trong một thời gian dài di sản văn hoá thường được xem là sản phẩm của quá khứ, phản ánh và thể hiện các giá trị niềm tin, tri thức… mang tính truyền thống, thuộc về quá khứ. Quan điểm này đã bỏ qua nhiều chiều kích của kinh tế - xã hội mang tính đương đại của di sản văn hoá. Từ những năm 80 của thế kỷ 20 trở lại đây, mối quan hệ giữa di sản văn hoá và phát triển đã có sự thay đổi. Trong cách nhìn nhận mới này, phát triển không chỉ còn được nhìn nhận thuần tuý ở khía cạnh kinh tế mà còn bao gồm sự công bằng xã hội và bản sắc văn hoá tộc người. Sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về phát triển cũng dẫn đến sự thay đổi căn bản về nội hàm văn hoá nói chung và di sản văn hoá nói riêng. Giờ đây khái niệm di sản văn hoá không còn giới hạn trong phạm vi của thành tố vật thể mà mở rộng ra ở thực hành văn hoá phi vật thể, bao gồm tập quán, hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng cũng như các đồ vật và không gian văn hoá liên quan mà cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hoá của họ.

Từ đó, chúng tôi cho rằng di sản văn hoá gốm Chu Đậu là một trường hợp khả thi trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của nó trong phát triển bền vững. 

Trước hết, có thể nhận thấy sự nỗ lực, quyết tâm cao của những người con Hải Dương cùng những người đã sáng lập Công ty cổ phần gốm Chu Đậu hơn 20 năm qua đã phục hồi và làm sống dậy một làng nghề đã từng sản xuất ra những sản phẩm cao cấp xuất khẩu ra thế giới. Cho đến nay, Công ty cổ phần gốm Chu Đậu là một đơn vị duy nhất đã biến một di sản văn hoá tưởng chừng như biến mất nay lại trở lại và đem đến những giá trị văn hoá mới. Với quan điểm vừa phát triển sản xuất đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh nhà nhưng vẫn luôn bảo tồn, gìn giữ những giá trị cốt lõi của gốm Chu Đậu, công ty đã có những hoạt động gắn kết việc sản xuất với các đơn vị như Bảo tàng tỉnh Hải Dương, chương trình du lịch làng gốm cổ Chu Đậu để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về giá trị văn hoá của các sản phẩm.

Thứ hai, đối với các bảo tàng trong và ngoài nước, một nơi có thể cung cấp nhiều thông tin mang tính giáo dục cộng đồng cao qua những hoạt động tham quan, khám phá, trải nghiệm từ các bộ sưu tập gốm Chu Đậu. Với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật ngày nay các giá trị truyền thống ấy được chuyển tải đến công chúng nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị truyền thống, về trách nhiệm cộng đồng và gợi lên những sáng tạo, cách tân mang tính ứng dụng trong đời sống văn hoá đương đại từ những hoa văn độc đáo trên gốm có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống như kiến trúc, thời trang, mỹ thuật, đồ gia dụng…v.v.

Thứ ba, đối với vấn đề môi trường, dù ở lĩnh vực sản xuất hay lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng quan điểm về bảo tồn và phát triển gốm Chu Đậu cũng đã chú trọng đến yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội. Môi trường tự nhiên là để đảm bảo cho không gian sinh tồn của con người được đảm bảo an toàn lâu dài, môi trường xã hội là để nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hoá, đa dạng văn hoá.

Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó bên cạnh những kết quả đạt được, việc cân bằng và kết hợp một cách hài hoà giữa di sản văn hoá và phát triển chưa được thể hiện như mong muốn, đặc biệt là khía cạnh bền vững. Vì thế, người nghiên cứu đã đưa ra một số mô hình bảo tồn và phát triển di sản văn hoá gốm ở Trung Quốc và Thái Lan. Với mô hình tái sử dụng các di sản công nghiệp đầy những thiết kế sáng tạo qua trường hợp của Đào Khê Xuyên và mô hình OTOP phát triển làng nghề gốm truyền thống qua trường hợp của Pottery Legend. Ngoài ra, để có thể tạo lập một môi trường xã hội cho sự phát triển bền vững, mô hình ASDAN, Trung Quốc đã xây dựng những chương trình giáo dục thế hệ trẻ trách nhiệm đối với di sản văn gốm để cho thấy những kinh nghiệm bổ ích, rất đáng được tham khảo, học tập trong đổi mới tầm nhìn và chiến lược về văn hoá nói chung và di sản gốm Chu Đậu nói riêng.

Qua những phân tích trên, luận án muốn nhấn mạnh vai trò của di sản văn hoá gốm Chu Đậu nói riêng và di sản văn hoá nói chung có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển, là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường tạo động lực chính của đa dạng văn hoá, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
